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STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (V.07.02.26): 17 Thí sinh 
      

01 
Tống Ngọc Anh 

 
 16/8/1996 

KP Đoài Thôn, P. Đông Sơn, 

TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non 

Chuẩn 

TOEIC 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

02 
Nguyễn Thị Thanh Hà 

 
 10/9/1992 

SN 113, đường Hồ Tùng 

Mậu, KP9, P. Bắc Sơn, TX 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Mầm non B B Kinh  

03 
Nguyễn Thị Thanh Hà 

 
 14/11/1990 

KP5, P. Ba Đình, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non 

TOEFL 

ITP 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Mường 
Người dân 

tộc thiểu số 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

04 Trần Thị Thu Hằng  01/10/1996 

Thôn Cụ Thôn, xã Lĩnh Toại, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đại học GD Mầm non 
Chuẩn 

TOEIC 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

05 
Nguyễn Thị Hiền 

 
 16/7/1995 

KP4, P. Bắc Sơn, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cao 

đẳng 
GD Mầm non A2 B Kinh Con Bệnh 

binh 

06 Phạm Thị Hiền  12/7/1997 

KP Trường Sơn, P. Đông 

Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học GD Mầm non C 
Đạt yêu 

cầu 
Kinh  

07 
Đào Thị Hương 

 
 22/04/2000 

SN 04, ngõ 4, đường Bùi 

Xương Trạch, KP3, P. Phú 

Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học GD Mầm non   Kinh  

08 Trịnh Thị Linh  10/6/1993 
Tổ 7, KP 7, P. Đông Sơn, TX. 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non Bậc 2/6 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

09 Lê Thị Nhàn  10/02/1989 
KP2, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non   Kinh  

10 
Lê Thị Ngân 

 
 15/05/1991 

Thôn Cổ Đam, P.Lam Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non B B Kinh  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Đỗ Thị Phượng  12/12/1995 

Thôn Nghía Đụng, xã Hà 

Long, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học GD Mầm non   Kinh  

12 Trương Thị Phượng  28/3/1984 

KP Đoài Thôn, phường Đông 

Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học GD Mầm non A2 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh Con bệnh 

binh 

13 Mai Thị Quyên  01/10/1996 
KP6, phường Ngọc Trạo, TX 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cao 

đẳng 
GD Mầm non   Kinh  

14 Đinh Thị Thảo  21/7/1987 

SN 21, đường Trương Hán 

Siêu, KP 6, P. Ngọc Trạo, 

TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Mầm non B  Kinh  

15 Nguyễn Thị Thắm   20/11/1989 
Tổ 6, KP 4, P. Ba Đình, TX 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non B 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

16 Đỗ Thị Tĩnh  09/10/1997 
KP2, phường Ba Đình, TX 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non   Kinh  

17 Vũ Thị Trang  25/5/1994 
SN 121, KP 7, P. Đông Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Mầm non 

Chuẩn 

TOEIC 
 Kinh  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29):  29 Thí sinh       

I Giáo viên văn hóa Tiểu học: 16 thí sinh        

1 Nguyễn Thị Tú Anh  10/4/2002 

Thôn Xuân Hương, xã Hoá 

Quỳ, H. Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học  

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

2 Nguyễn Thị Doan  20/4/1987 
Xóm 7, xã Nga Thái, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học 

GD Tiểu học 

 

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh 

 Kinh  

3 Vũ Thị Hằng  12/12/1986 

Số 88, đường Hoà Bình, Tiểu 

khu 6, thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đại học GD Tiểu học  

Tin học 

Văn 

phòng 

Kinh 
Con Bệnh 

binh 

4 Lê  Thị Hương  10/10/1983 

Số 22, đường Chu Văn An, 

Khu phố 5, phường Ba Đình, 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đại học GD Tiểu học  

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

Kinh  

5 Phạm Thị Bích Loan  14/6/2002 
Khu phố 1, phường Phú Sơn, 

TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Tiểu học Bậc 3/6 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Lê Thị Nga  10/4/1993 

Khu phố Thanh Minh, 

phường Quảng Vinh, TP. Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

Đại học GD Tiểu học 
Bậc 4/6 

 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

7 Nguyễn Thị Nga  06/11/2002 
06 Hàm Tử, phường Quảng 

Hưng, TP. Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Bậc 3/6 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh 
 

8 Lưu Thị Nguyên  22/3/1993 
KP4, P. Lam Sơn, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Tiểu học   Kinh  

9 Nguyễn Thị Oanh  02/9/1985 
Tổ 11, phường Tân Bình, TP. 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
Đại học GD Tiểu học  

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

10 Tống Thị Quỳnh  27/10/1987 
Khu phố 5, phường Phú sơn, 

TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học GD Tiểu học B 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

11 Vũ Thu Sáu  14/8/1991 
Nghĩa Dũng, Phong Sơn, Cẩm 

Thuỷ, Thanh Hoá 
Đại học GD Tiểu học B TOEIC Kinh  

12 Trịnh Thị Tâm  06/7/1985 

Khu phố 4, P.Bắc Sơn, TX. 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Đại học GD Tiểu học   Kinh  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 Nguyễn Thị Tươi  03/3/1996 

Thôn Hợp Long 2, xã Nga 

Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học   Kinh  

14 Nguyễn Thị Thuý  01/12/1997 
Thôn 3, xã Thiệu Vận, TP. 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học GD Tiểu học Bậc 3/6 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

15 Trịnh Thu Trang  19/9/2002 
KP4, phường Ba Đình, TX 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học GD Tiểu học Bậc 3/6  Kinh  

16 Mai Thuý Vân  24/4/1993 

Thôn Quan Tương, xã Hà 

Tân, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học B B Kinh  

II Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học: 03 Thí sinh       

01 Nguyễn Thị Bích  05/01/1985 
KP3, P. Ba Đình, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

SP Tiếng 

Anh 
Đại học  Kinh  

02 Mai Thị Liên  03/02/1991 
KP2, phường Ba Đình, TX 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

SP Tiếng 

Anh 
Đại học  Kinh  

03 Lê Thị Thu Hường  10/3/2002 

Số nhà 02, ngõ 72, đường Võ 

Thị Sáu, khu phố 6, phường 

Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

 

Đại học 
SP Tiếng 

Anh 
Đại học  Kinh  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

III Giáo viên Tin học Tiểu học: 05 Thí sinh        

01 Ngô Thị Dung  28/5/1984 
KP13, P. Ngọc Trạo, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học Tin học  Đại học Kinh 

Con thương 

binh, BB 

02 Nguyễn Thị Liên  01/8/1986 
KP14, P. Ngọc Trạo, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

Công nghệ 

thông tin 
 Đại học Kinh  

03 Lê Thuỳ Hoa  20/02/1981 

Khu phố 3, phường Bắc Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đại học Cử nhân Tin B Đại học Kinh  

04 Vũ Lê Nguyên  22/6/1983 

Khu phố 6, phường Ngọc 

Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học 
Cử nhân Tin 

học 
 Đại học Kinh  

05 Lê Thị Oanh  05/01/1989 
KP4, P. Bắc Sơn, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

Công nghệ 

Thông tin 
Toeic Đại học Kinh  

IV Giáo viên Âm nhạc Tiểu học: 05 Thí sinh        

01 Nguyễn Xuân Bách 01/7/1988  

Số 50, đường Trần Hưng Đạo, 

khu phố 4, phường Bắc Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn 

Đại học SP Âm nhạc   Kinh  

02 Bùi Thị Huyền  09/4/1983 

06 Lê Văn Hưu, khu phố 5, 

phường Ba Đình, thị xã Bỉm 

Sơn 

Đại học SP Âm nhạc C B Kinh  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu  

vị trí cần tuyển dụng 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Dân 

tộc 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

03 Phạm Thị Phương  20/7/1988 

Thôn 9, xã Quảng Giao, 

huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học SP Âm nhạc   Kinh  

04 Lê Ngọc Trình 10/12/1982  

Khu phố 3, phường Đông 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

Đại học SP Âm nhạc   Kinh  

05 Ngô Thị Xuân  10/12/1985 

225 Trần Phú, Cổ Đam, Lam 

Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 

 

Đại học SP Âm nhạc   Kinh 
Con  

thương binh 

GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (V.07.04.32), GIÁO VIÊN HOÁ HỌC: 02 Thí sinh       

01 Trần Anh Linh 23/7/1996  

28 Đào Duy Từ, khu phố 2, 

phường Ba Đình, TX. Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học SP Hoá học   Kinh 

 

02 Hoàng Thị Nga  01/02/1996 
Thôn 8, xã Nga Điền, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 
Đại học SP Hoá học 

Chuẩn 

TOEIC 

Chuẩn 

theo TT 

03/2014/T

T-BTTTT 

Kinh  

 

Danh sách gồm: 48 Thí sinh. 


